
1. 0301131081 Phạm Minh Tuấn 21/11/94 2. 0301131085 Trần Trọng Văn 06/09/95

1. 0301131130 Nguyễn Thành Lưu 07/08/94

1. 0301121228 Triệu Anh Đào 12/06/94 2. 0301131198 Nguyễn Hữu Hòa 03/08/95

3. 0301131236 Lê Đức Sang 10/06/91

1. 0301131340 Phạm Ngọc Thịnh 10/07/94

1. 0301131435 Nguyễn Chỉ Tú 28/03/95

1. 0302121264 Danh Trường Giang 02/02/93 2. 0302131230 Nguyễn Cương Gia Hoà 10/05/95

1. 0302131329 Chu Đình Đạt 10/01/95

1. 0303131024 Trần Đình Được 26/06/95 2. 0303131052 Trần Tiểu Linh 30/10/94

1. 0303131104 Nguyễn Ngọc Cường 26/12/95 2. 0303131119 Đặng Minh Hào 24/11/95

3. 0303131142 Trần Trọng Nhân 09/12/95

1. 0303131220 Trương Quang Huy 19/05/95 2. 0303131228 Phùng Hoàng Đăng Khoa 29/07/95

1. 0303131312 Nguyễn Đăng Khoa 09/11/95

1. 0303131386 Phùng Bá Đạo 23/03/95 2. 0303131447 Trần Thanh Sang 23/12/95

3. 0303131448 Mai Phước Tài 01/01/95

1. 0304131017 Hoàng Quang Diệu 25/03/95 2. 0304131029 Nguyễn Xuân Hòa 17/04/95

3. 0304131043 Võ Hoàng Minh Mẫn 03/06/95 4. 0304131056 Ngô Trường Phúc 01/09/93

1. 0306121017 Nguyễn Văn Đức 05/04/94 2. 0306121038 Cao Minh Khang 13/09/94

3. 0306131007 Nguyễn Phước Bảo 22/02/95 4. 0306131060 Mai Thành Phát 19/07/95

1. 0306131100 Lê Vũ Đạt 05/04/95 2. 0306131103 Bùi Hoàng Đức 17/01/95

3. 0306131129 Huỳnh Thanh Long 11/10/95 4. 0306131131 Hứa Thế Luân 05/04/95

5. 0306131146 Đặng Xuân Phúc 24/01/95 6. 0306131156 Huỳnh Duy Thanh 01/11/95

7. 0306131159 Hoàng Ngọc Thạch 26/05/95

1. 0306131183 Đặng Đình Chuông 01/11/93 2. 0306131192 Nguyễn Quyền Đức 20/10/94

3. 0306131223 Hoàng Văn Lý 03/12/95 4. 0306131235 Nguyễn Ngọc Hoài Sang 11/12/95

1. 0307131018 Đinh Tiến Đạt 05/10/95 2. 0307131037 Trần Đăng Khoa 10/12/95

3. 0307131052 Thân Thành Trung Nghĩa 14/04/95 4. 0307131056 Đinh Dương Thuận Phát 25/08/95

5. 0307131078 Nguyễn Thành Trung 01/09/95

1. 0307131102 Mohamad Hanifi 08/10/94 2. 0307131127 Phạm Tấn Phát 08/12/95

3. 0307131130 Nguyễn Văn Phú 16/11/92 4. 0307131132 Phùng Vĩnh Phúc 04/10/95

5. 0307131158 Phạm Ngọc Tính 15/07/94

CÐ TH 13C (4 SV)

CÐ CĐT 13A (5 SV)

CÐ CĐT 13B (5 SV)

CÐ ĐTTT 13A (3 SV)

CÐ ĐĐT 13C (2 SV)

CÐ ĐĐT 13D (1 SV)

CÐ ĐĐT 13E (3 SV)

CÐ NL 13 (4 SV)

CÐ TH 13A (4 SV)

CÐ TH 13B (7 SV)

CÐ CK 13D (1 SV)

CÐ CK 13E (1 SV)

CÐ ÔTÔ 13C (2 SV)

CÐ ÔTÔ 13D (1 SV)

CÐ ĐĐT 13A (2 SV)

CÐ ĐĐT 13B (3 SV)

DANH SÁCH SINH VIÊN CAO ĐẲNG KHÓA 2013

THUỘC DIỆN THÔI HỌC (64 SV)

(Kèm QĐ số 991/QĐ-CĐKTCT-ĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2015)

CÐ CK 13A (2 SV)

CÐ CK 13B (1 SV)

CÐ CK 13C (3 SV)

Trang 1 



1. 0308131033 Nguyễn Đình Luân 01/11/95 2. 0308131044 Ngô Tấn Phúc 19/11/95

3. 0308131069 Nguyễn Trọng Tín 03/10/95

1. 0308131085 Lê Hoài Bảo Duy 07/08/95 2. 0308131089 Đinh Quang Dũng 15/02/95

3. 0308131091 Phan Thái Dương 03/10/95 4. 0308131115 Trần Đăng Khoa 06/07/94

5. 0308131118 Nguyễn Vủ Luân 30/10/94 6. 0308131130 Nguyễn Hùng Phi 05/01/94

7. 0308131157 Trần Thanh Tú 09/09/95

1. 0309131139 Đặng Quốc Thành 16/02/94

1. 0310131003 Huỳnh Thị Mỹ Duyên 24/04/95 2. 0310131011 Trương Hồng Hải 26/01/94

CÐ KT 13 (2 SV)

CÐ ĐTTT 13B (7 SV)

CÐ ĐKTĐ 13B (1 SV)

Trang 2 


